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TÓM TẮT 

Độ bền tự nhiên của gỗ là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc định 

hướng mục đích sử dụng gỗ. Dổi ford là cây bản địa có giá trị kinh tế cao, gỗ được 

sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về độ bền tự 

nhiên của gỗ, đặc biệt là với nấm mục hại gỗ. Bài báo trình bày khả năng chống 

chịu của gỗ Dổi ford với 6 loại nấm mục trắng hại gỗ. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy gỗ Dổi ford có độ bền tự nhiên ở mức kém bền. Tổn hao khối lượng gỗ Dổi 

ford sau 2 tháng khảo nghiệm dao động từ 11,18% đến 27,48%. Gỗ bị phá huỷ 

nhiều bởi loài nấm Phanerochaete sordida (27,48%) và ít bị phá huỷ nhất bởi nấm 

Dichomitus squalens (11,18%). Nghiên cứu cấu tạo hiển vi cho thấy, sợi nấm phát 

triển và phân bố toàn bộ cấu trúc bên trong gỗ. Loài nấm mục trắng P. sordidathể 

hiện rõ phá huỷ cả lignin, xenlulo và hemixenlulo. 
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Natural resistance of Manglietia fordiana Oliv. to white-rot fungi the wood 

structure deterioration by different white-rot fungus 

Natural durability is the most important quality of wood in use. Manglietia 

fordiana Oliv. is an indigenous species of high commercial value. Its wood is used 

as construction material for housing and fine indoor furniture manufacturing in 

Vietnam. However, there is few information on M. fordiana wood resistance to 

fungi. In this study, natural resistance of M. fordiana wood against six white-rot 

fungi was investigated. The results showed that M. fordiana has weak natural 

durability. The weight loss was from 11.18% to 27.48% after 2 months of 

exposure. The highest value was caused by Phanerochaete sordida (27.48%) 

while the least deterioration level was decayed by Dichomitus squalens (11.18%). 

Microscopic investigation showed the hyphae were extended over whole wood 

tissues. It also revealed that P. sordida destroyed lignin, cellulose and 

hemicellulose. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giổi ford là loài cây bản địa có giá trị kinh tế 

và bảo t n cao.  ây phân bố chủ yếu ở đai cao 

từ 300 - 1.200m.  ây mọc rải rác trong rừng 

nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới ẩm trên núi, trên 

các sườn đ i trong rừng và bờ s ng.  ây trung 

tính, đ i khi thuộc t ng ưu thế tán rừng, lúc 

nh  ưa bóng, ưa đất h i chua, ẩm, màu m  và 

sinh trưởng tốc độ trung bình.  ây gỗ dổi mọc 

chủ yếu ở rừng v ng núi miền Bắc nước ta và 

khá phổ biến tại Lào  ai,  à Giang, Tuyên 

Quang, Nghệ An, Quảng Bình. 

Trong bảng phân nhóm tạm thời các loài gỗ sử 

dụng thống nhất trong cả nước theo Quyết 

định số 21 8  N  của Bộ Lâm nghiệp ban 

hành ngày 26 11 1 77, gỗ Giổi ford được phân 

vào nhóm III (QĐ 21 8 -  N, 1 77). Đây là 

nhóm các loại gỗ nhẹ (khá nặng khi tư i 

nhưng nhẹ khi kh ) và mềm, nhưng sức bền 

cao, độ dẻo dai lớn, sức chịu lực cao.  hính vì 

vậy gỗ Giổi thường được sử dụng trong tạo tác 

các sản phẩm nội thất như: giường, tủ qu n áo, 

hoặc các đ  mỹ nghệ khác,... 

Gỗ giổi ford có dác và lõi phân biệt, dác màu 

trắng đục h i vàng, lõi vàng tư i đến vàng 

nâu. Vòng sinh trưởng rõ ràng, rộng 3 - 5mm. 

Mặt gỗ mịn. Mạch đ n và kép ngắn phân tán. 

Trong mạch thường có thể nút, ở loài Giổi ford 

có gặp chất chứa màu trắng. Dễ thấy m  mềm 

tận c ng và gian mạch. Tia gỗ nh  và hẹp, khó 

thấy bằng mắt thường.  hiều hướng thớ gỗ 

thẳng. Gỗ giổi ford có khối lượng riêng rất nhẹ 

(450 - kg/cm
3
); hệ số co rút thể tích trung bình 

(0,40); Điểm bão hòa thớ gỗ trung bình (27%). 

Giới hạn bền trung bình khi nén dọc thớ 

(487kg/cm
2
). Giới hạn bền trung bình khi uốn 

tĩnh (1035kg cm
2
). Sức chống tách từ nh  đến 

trung bình (11,5 kg cm).  ệ số uốn va đập lớn 

(1,20) ( ưng và  iền, 2008). 

Gỗ Giổi ford đã được sử dụng rộng rãi ở Việt 

Nam. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về 

độ bền chống các vi sinh vật gây hại. Việc 

nghiên cứu đánh giá khả độ bền tự nhiên của 

gỗ sẽ góp ph n vào việc sử dụng hiệu quả gỗ 

Giổi ford cho các mục đích khác nhau. 

Vi sinh vật có thể phá huỷ gỗ ở các mức độ 

khác nhau, nhưng sự phá hoại lớn nhất là do 

các loài nấm gây ra. Nấm mục trắng là một 

trong những tác nhân phá hoại x  sợi thực vật 

lớn nhất, chúng có khả năng phân huỷ xenlul , 

hêmixenlul  và lignin và thường làm cho gỗ 

trở nên ẩm, mềm, xốp và chuyển thành màu 

trắng hoặc vàng (Bari et al., 2015; Mahajan, 

2011). Gỗ trải qua một số thay đổi trong quá 

trình phân huỷ: như giảm khối lượng và tính 

chất c  học cùng gây ra những biến đổi đáng 

kể trong thành ph n hóa học của vách tế bào 

khi tiếp xúc với nấm (Bari et al., 2015). Sự tấn 

c ng của nấm ảnh hưởng đến độ ẩm, tính dẫn 

điện, tính đàn h i và độ dẻo dai của gỗ 

(Cowling, 1961; Schmidt, 2006). 

Trong nghiên cứu này, độ bền tự nhiên của gỗ 

Giổi ford chống sự phá huỷ của 6 loài nấm 

mục trắng phổ biến sẽ được phân tích dựa trên: 

mức độ tổn hao khối lượng mẫu thử, mức độ 

phá huỷ cấu trúc gỗ sử dụng kính hiển vi 

quang học và kính hiển vi điện tử quét 

(Scanning Electron Microscope - SEM). 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Gỗ Giổi ford (Manglietia fordiana Oliv.) được 

lấy mẫu tại tỉnh Nghệ An.  ây lấy mẫu có 

đường kính 25cm. Mẫu gỗ khảo nghiệm độ 

bền tự nhiên với nấm mục có kích thước 20( ) 

 20 (T)  5(L) mm
3
, được cắt từ tấm ván 

kh ng chứa khuyết tật tự nhiên. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thí nghiệm khả năng chống chịu nấm 

mục trắng 

Khả năng chống chịu của gỗ Giổi ford đối với 

sự phá hoại của 6 loại nấm mục trắng: 
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Ceriporiopsis subvermispora; Dichomitus 

squalens; Lentinula edodes; Phanerochaete 

sordida; Pleurotus ostreatus và Schizophyllum 

commune được thực hiện trong điều kiện 

phòng thí nghiệm. Đây là các loại nấm được 

sử dụng phổ biến trong các thử nghiệm độ bền 

tự nhiên của các loại gỗ (Thành et al., 2017; 

Oliveira et al., 2010). Quá trình thí nghiệm 

được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn EN113, với 

sự thay đổi về kích thước mẫu thử. Mẫu gỗ 

d ng trong thử nghiệm được gia c ng và sử 

dụng với kích thước nh  h n trong tiêu chuẩn 

trên nhằm giảm thời gian khảo nghiệm. Gỗ 

được sấy kh  kiệt ở nhiệt độ 105
0
C trong vòng 

2 ngày, sau đó xác định khối lượng kh  kiệt 

của gỗ. Tiếp theo, mẫu gỗ được khử tr ng ở 

nhiệt độ 120
0
  và áp suất cao trong 2 giờ.  ác 

mẫu nấm được nu i cấy trong đĩa Petri chứa 

3% thạch khoai tây đã được khử tr ng. Sau khi 

nấm phát triển phủ kín bề mặt đĩa, mẫu gỗ thí 

nghiệm được đặt lên trên mặt đĩa, bắt đ u quá 

trình thử nghiệm.Thí nghiệm được tiến hành 

trong tủ khí hậu ở nhiệt độ 28
0
  và độ ẩm 

tư ng đối 70%. Sau 2 tháng, mẫu gỗ được lấy 

ra kh i đĩa petri, ph n nấm phát triển trên bề 

mặt mẫu được cẩn thận loại b . Mẫu gỗ sau đó 

được sấy ở nhiệt độ 70
0
  đến khối lượng 

kh ng đổi trong vòng 5 ngày. Tổn hao khối 

lượng mẫu (WL) sau quá trình thử nghiệm 

được tính toán dựa trên tỉ lệ khối lượng trước 

và sau khi thử nấm: 

%WL = [(W0 - W1)/ W0]  100 

Trong đó: W0: Khối lượng ban đ u của mẫu 

trước khi thử nấm 

W1: Khối lượng của mẫu sau khi 

thử nấm 

2.2.2. Cấu tạo hiển vi gỗ 

Ph n gỗ bị nấm phá huỷ mạnh, trở nên rất mềm 

xốp, do đó để cắt được tiêu bản đòi h i phải 

gia cố ph n cấu trúc này của gỗ. Mẫu gỗ nh  

(2  2  2mm) được gia cố bằng Polyethylene 

glycol 1500 (PEG1500) theo thứ tự n ng độ 

tăng d n từ 50, 70,  0, 100%. Mẫu sau khi cố 

định bởi PEG1500 được cắt tiêu bản theo 2 

chiều (mặt cắt ngang và mặt cắt xuyên tâm) để 

quan sát quá trình phá huỷ gỗ bởi sợi nấm. 

Tiêu bản gỗ được cắt với chiều dày trung bình 

20m sử dụng máy cắt tiêu bản.  ác lát cắt 

sau đó được ngâm trong nước ấm 60
0
C trong 

2h để loại b  PEG1500. Sau quá trình này, tiêu 

bản gỗ được nhuộm màu bằng dung dịch 1% 

safranin trong 2h. Quá trình loại nước và chất 

nhuộm dư thừa được thực hiện trong ethanol ở 

n ng độ tăng d n. Mẫu tiêu bản cuối c ng 

được cố định trên lam kính và cấu trúc gỗ sau 

quá trình thử nấm được quan sát trên kính hiển 

vi quang học. 

Để quan sát sự xâm nhập và phá huỷ gỗ bởi 

nấm mục trắng, mẫu gỗ có kích thước khoảng 

(2x2x2mm
3
) được cắt ra từ các seri thí nghiệm 

sau khi đã xác định tổn hao khối lượng gỗ.  ác 

mẫu được cắt tạo mặt phẳng c n quan sát bằng 

máy cắt tiêu bản. Để đảm bảo cấu trúc mục 

ruỗng của gỗ kh ng bị phá huỷ trong quá trình 

sấy kh , mẫu gỗ được sấy đ ng kh  chân 

kh ng ở nhiệt độ -50
0
C trong 5 ngày. Để quan 

sát cấu tạo gỗ trên kính hiển vi điện tử quét, 

mẫu gỗ sau sấy kh  được phủ một lớp Bạch 

kim (Platinum) để tăng độ tư ng phản cho 

hình ảnh. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mức độ tổn hao khối lượng 

Quá trình thử nấm cho thấy, sau 1 tu n các 

mẫu gỗ đã bắt đ u bị nấm mục trắng xâm 

nhập. Sau 2 tu n, toàn bộ bề mặt của mẫu gỗ 

đã bị bao phủ bởi các sợi nấm (hình 1). 
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Hình 1. Mẫu gỗ trong quá trình thử nghiệm với nấm mục trắng 

a) Thử nghiệm với nấm Dichomitus squalens 

b) Thử nghiệm với nấm Schizophyllum commune 
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Hình 2. Tổn hao khối lượng mẫu gỗ bởi các loại nấm mục trắng. Bar: Độ lệch tiêu chuẩn 

Mức độ tổn hao khối lượng mẫu gỗ được thể 

hiện ở hình 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

mức độ phá huỷ gỗ của các loài nấm là rất 

khác nhau. Gỗ bị phá huỷ nhiều nhất bởi loài 

P. sordida với 27,48% khối lượng gỗ bị phá 

huỷ. Loài P. ostreatus và L. edodes phá huỷ 

mẫu ở mức độ 18,43% và 21,23%. Gỗ ít bị phá 

huỷ nhất bởi 2 loài S. commune và D. squalens 

với 13,15% và 11,18% khối lượng. Tổn hao 

khối lượng gỗ trung bình với 6 loài nấm khảo 

nghiệm là 17,62%. 

Bảng phân hạng độ bền của gỗ với nấm được 

đánh giá theo tiêu chuẩn EN350, mức độ phân 

hạng độ bền tự nhiên được thể hiện trong bảng 

1. Dựa vào mức độ tổn hao khối lượng cho 

thấy gỗ Giổi ford có độ bền tự nhiên với nấm 

mục ở mức kém bền (D 4). 

Bảng 1. Phân hạng độ bền tự nhiên  

của gỗ với nấm 

Phân hạng 
Hao hụt khối 

lượng của mẫu 
thử - ML (%) 

Xếp hạng 

DC1 ML≤ 5 Rất bền 

DC2 5 <ML ≤ 10 Bền 

DC3 10< ML ≤ 15 Trung bình 

DC4 15 < ML ≤ 30 Kém bền 

DC5 ML > 30 Không bền 
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Mẫu gỗ bị phá huỷ lớn khối lượng (27,48%) 

trở nên ẩm và mềm. Do đó, để quan sát được 

cấu tạo hiển vi của các mẫu này đòi h i phải 

cố định mẫu trước khi cắt tiêu bản (quan sát 

dưới kính hiển vi quang học) hoặc sấy đ ng 

kh  chân kh ng để giữ hình dạng và cấu trúc 

gỗ (quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét). 

3.2. Cấu trúc hiển vi 

Quan sát cấu tạo hiển vi mẫu gỗ cho thấy sự 

xâm nhập và phân huỷ cấu trúc gỗ bởi nấm 

mục trắng ( ình 3 và 4).  ác sợi nấm phát 

triển trên toàn bộ cấu trúc bên trong gỗ Dổi 

ford.  ác mạch và các tế bào của gỗ bị phá 

huỷ bởi hoạt động của các sợi nấm.  ác 

nghiên cứu trước cho thấy nấm mục trắng có 

xu hướng tấn c ng gỗ bằng cách xâm nhập vào 

các vách tế bào mạch gỗ trước, sau đó xâm 

nhập qua các tế bào bên cạnh bằng cách tạo ra 

các lỗ trên vách tế bào và qua cả lỗ th ng 

ngang giữa các tế bào (Schwarze, 2007).  ác 

sợi nấm xâm nhập và phát triển bên trong ruột 

tế bào mạch gỗ ( ình 3b, d & f). Vách tế bào 

của một số sợi gỗ bị phân tách kh i lớp màng 

giữa do quá trình phá huỷ của nấm ( ình 3b & 

c). Quan sát trên mặt cắt xuyên tâm, các tế bào 

m  mềm trong tia gỗ bị nấm mục trắng phân 

huỷ ( ình 3e). 

 

Hình 3. Sự phân huỷ cấu trúc gỗ bởi nấm mục trắng 

a: Mẫu đối chứng; b-f: Gỗ Giổi ford sau 2 tháng thử độ bền với nấm P. sordida; a-c: mặt cắt ngang mẫu gỗ; Sợi nấm 

t n tại trong mạch gỗ (mũi tên) và phá huỷ lớp màng giữa, vách tế bào sợi gỗ còn tư ng đối nguyên vẹn (đ u mũi 

tên); d-f: mặt cắt xuyên tâm; Sợi nấm phát triển trong tế bào mạch gỗ (mũi tên) và phá huỷ lỗ th ng ngang giữa tia 

gỗ và sợi gỗ (đ u mũi tên). Tỉ lệ ảnh: a, b, d, e: 50m; c, f: 20m. 

Trong giai đoạn ban đ u của quá trình phá 

huỷ, những thay đổi của cấu trúc gỗ khó có thể 

quan sát thấy bằng kính hiển vi quang học 

trong khi kính hiển vi điện tử quét cho thấy rõ 

ràng cách thức các sợi nấm xâm nhập vào tế 

bào.  ình ảnh kính hiển vi điện tử quét được 

sử dụng chụp vị trí mạch gỗ, sợi gỗ và khu vực 

phân hủy vách tế bào. Sự khác nhau giữa mẫu 

đối chứng và mẫu sau thử nấm rất rõ ràng. 

Trên mặt cắt ngang, các sợi nấm xâm nhập vào 

các tế bào mạch gỗ sau đó phát triển sang các 

tế bào lân cận th ng qua các lỗ th ng ngang 

( ình 4b). Trong trường hợp xâm nhập của 

nấm mục trắng, các nghiên cứu cho thấy sợi 

nấm có xu hướng định cư trong ruột tế bào 

mạch gỗ của các mẫu gỗ bị lây nhiễm (Wilcox, 
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1 70), và sau đó phân chia và phát triển qua lỗ 

th ng ngang đ n hoặc đ i để xâm nhập và phá 

huỷ sang tế bào bên cạnh (Bari et al., 2015; 

Nutman, 1929). 

 

Hình 4. Quá trình xâm nhập và phá huỷ cấu trúc gỗ 

a: Mẫu đối chứng; b-i: Gỗ Giổi ford sau 2 tháng thử độ bền với nấm P. sordida; a-c: Mặt cắt ngang; Sợi nấm phát 

triển trong mạch gỗ (mũi tên) và phá huỷ tế bào sợi gỗ (đ u mũi tên); d-i: Mặt cắt xuyên tâm; Sợi nấm phát triển bên 

trong mạch gỗ và sợi gỗ (mũi tên); Lỗ th ng ngang, lỗ xuyên mạch và tia gỗ bị phá huỷ (đ u mũi tên). Tỉ lệ ảnh: a, 

c-i: 10m; b: 100m 

Quan sát theo hướng xuyên tâm cho thấy sợi 

nấm phát triển khắp cấu trúc bên trong gỗ ( ình 

4d & e), sợi nấm tạo ra các men làm tiêu huỷ lỗ 

th ng ngang ( ình 4f & i), phát triển qua lỗ 

thông ngang trên vách tế bào mạch gỗ để xâm 

nhập sang tế bào bên cạnh ( ình 4g) sự hình 

thành các lỗ trên vách tế bào ( ình 4h). Báo cáo 

chỉ ra rằng các lỗ trên thành tế bào được hình 

thành bởi các sợi nấm đặc biệt với đường kính 

ban đ u là 0,5μm hoặc nh  h n (Wilcox, 1970). 

   chế tạo lỗ trên vách tế bào gỗ bằng các loại 

nấm phân huỷ đã được một số nhà nghiên cứu 

điều tra. Báo cáo chỉ ra rằng các sợi nấmcó xu 

hướng h i phình to lên trước khi thâm nhập và 

uốn thành sợi để thực hiện thâm nhập đ u tiên 

(Nutman, 1929), hoặc rằng kh ng có thay đổi 

đường kính khi thâm nhập (Schwarze, 2007). 

Ảnh cấu tạo hiển vi cho thấy, loài nấm P. 

sordida phá huỷ cả vách tế bào (thành ph n g m 

holocellulose và lignin) và lớp màng giữa (thành 

ph n chủ yếu là lignin). 

Nhìn chung, trong giai đoạn phát triển cuối 

của nấm mục trắng phá hoại gỗ, các mặt cắt 

ngang cho thấy các vách tế bào bị xâm nhập và 
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tế bào gỗ phá huỷ mạnh mẽ bởi nấm tạo ra 

nhiều lỗ rỗng trong vách tế bào.  ác báo cáo 

cũng chỉ ra sự phá huỷ nghiêm trọng của tia gỗ 

do nấm mục trắng (Bari et al., 2015; 

Blanchette, 1984a, 1984b). 

IV. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo nghiệm với 6 loại nấm mục trắng 

cho thấy gỗ Giổi ford có khả năng kháng nấm 

mục trắng ở mức độ kém. Trong quá trình thử 

nghiệm, mức độ tổn hao khối lượng mẫu dao 

động từ 11,18% đến 27,48%, trung bình là 

17,62%. Kết quả nghiên cứu cấu tạo hiển vi 

cho thấy cấu trúc gỗ bị nấm mục trắng xâm 

nhập và phá hoại khá nặng nề ở mức 27,48% 

tổn hao khối lượng.  ác sợi nấm xâm nhập 

vào trong ruột tế bào mạch gỗ sau đó phát triển 

qua các lỗ th ng ngang sang các tế bào bên 

cạnh. Quá trình xâm nhập và phát triển của sợi 

nấm tạo ra các men làm hư h ng cấu trúc gỗ. 

Gỗ Giổi ford, nên được sử dụng ở n i kh  ráo, 

tránh n i ẩm thấp sẽ hạn chế được sự xâm 

nhập và gây hại của nấm. Nếu sử dụng gỗ ở 

khu vực có độ ẩm cao thì c n được xử lý bảo 

quản gỗ trước để chống lại sự xâm nhập và 

phá hoại của nấm mục. Quá trình xâm nhập và 

phá hoại gỗ là quá trình phức tạp, trong phạm 

vi nghiên cứu này mới chỉ tập trung vào mức 

độ tổn hao khối lượng và quá trình gỗ bị phá 

huỷ sau 2 tháng bị lây nhiễm. Do đó, các 

nghiên cứu tiếp theo về c  chế phá huỷ gỗ 

cũng như những biến đổi về tính chất c  học, 

thành ph n hoá học gỗ trong từng giai đoạn 

khác của nấm mục trắng sẽ giúp cho việc 

nghiên cứu kh ng chỉ về loại gỗ này mà còn 

cho cả các loài nấm hại gỗ nói chung. 
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